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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2020


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về Giáo dục; 
Thực hiện: Chỉ thị số 10-CT/TW Ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 174/TTr-SGDĐT ngày 09 tháng 10 năm 2012,  

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2020.
Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động ban hành tại Điều 1, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện hàng năm.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (B/c)

- TT UBND tỉnh; 

- TT UBMTTQ tỉnh; (P/h)

- Các đoàn thể tỉnh; (Ph/h)
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.38.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 06  tháng 11 năm 2012
 của UBND tỉnh Sơn La)


Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2020 như sau:
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Nâng cao trình độ dân trí một cách toàn diện, hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Duy trì và nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xoá mù chữ và ngăn chặn tình trạng tái mù chữ ở người lớn; từng bước thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở đi đôi với phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông gắn với dạy nghề nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2015, tỉnh Sơn La huy động được 95% trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào học mẫu giáo, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và đạt chuẩn phổ cập phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II.  Năm 2020, huy động được 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1, tỉ lệ lưu ban và bỏ học ở tiểu học dưới 0,5%, 100% đơn vị xã, phường, thị trấn duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II theo quy định của Chính phủ. Tỉ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,8%, tỉ lệ lưu ban và bỏ học ở cấp trung học cơ sở dưới 1%; phấn đấu có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề; nâng tỉ lệ người biết chữ trong độ tuổi lao động từ 25 - 35 lên 98%.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục mầm non; triển khai thực hiện kịp thời chính sách phát triển giáo dục mầm non phù hợp với thực tiễn của tỉnh và quy định của Nhà nước; bảo đảm các điều kiện cần thiết hỗ trợ giáo dục mầm non phát triển bền vững; tiếp tục nâng cao tỉ lệ huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi được học mẫu giáo, thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ 2 buổi/ngày; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi vào năm 2015.

2. Tiếp tục củng cố duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 (tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn lên mức độ 2) và kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

3. Đẩy mạnh công tác xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi lao động, đặc biệt là người trong độ tuổi từ 15 - 35 tuổi, giảm tỉ lệ người tái mù chữ ở người lớn, nhất là những người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở theo hướng tăng tỉ lệ học sinh vào học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trong và ngoài tỉnh. Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học nghề; hỗ trợ các trung tâm giáo dục thường xuyên dạy văn hoá trung học phổ thông gắn với dạy nghề; có cơ chế khuyến khích các cơ sở tuyển dụng học sinh sau trung học cơ sở qua đào tạo nghề, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học liên thông lên các cấp học cao hơn.

5. Tập trung nguồn lực phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả phổ cập giáo dục ở tất cả các cấp học, đặc biệt là ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Có những giải pháp tích cực để nâng cao trình độ tiếng Việt, giảm tỉ lệ học sinh lưu ban và bỏ học ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là học sinh người dân tộc thiểu số.

6. Tiếp tục nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh. 

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đãi ngộ đối với giáo viên của các cấp học. Đảm bảo kịp thời các chính sách thu hút giáo viên đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, giáo viên dạy văn hoá trung học phổ thông trong các cơ sở dạy nghề và các trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh theo quy định của Nhà nước.
8. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung đồ dùng, thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, phục vụ thiết thực công tác phổ cập giáo dục. Thực hiện tốt chương trình đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề; đồng thời tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác xoá mù chữ và phổ cập giáo dục.

9. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác phổ cập giáo dục. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt và những địa phương làm tốt công tác phổ cập giáo dục; phối hợp liên ngành, phát huy kết quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá công tác phổ cập giáo dục. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để bảo đảm nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo: 
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của tỉnh về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù cho người lớn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2020.  phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai các nguồn đầu tư theo mục tiêu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù cho người lớn của tỉnh từ năm 2012 đến năm 2020. Hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc cụ thể hoá kế hoạch của ngành để triển khai thực hiện có hiệu quả về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù cho người lớn giai đoạn 2012 - 2020 tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động này với UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, tham mưu, phân bổ các nguồn đầu tư theo hình thức lồng ghép các nguồn vốn hàng năm đảm bảo mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù cho người lớn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2020. Hàng năm phối hợp kiểm tra tiến độ đầu tư và kết quả thực hiện nguồn kinh phí báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
c) Sở Tài chính:
 Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chủ động tham mưu việc phân bổ ngân sách trong đầu tư và thực hiện chế độ chính sách, hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách,  đảm bảo các mục tiêu và tiến độ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù cho người lớn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2020. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra tài chính theo quy định của Luật Ngân sách và báo cáo UBND tỉnh về tiến độ đầu tư nguồn tài chính triển khai thực hiện Chương trình hành động này. 

d) Sở Nội vụ: 
Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị  liên quan tham mưu đảm bảo về đội ngũ giáo viên, nhân viên theo quy định; phân bổ chỉ tiêu biên chế kịp thời cho các đơn vị giáo dục, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, tin học và ngoại ngữ nhằm đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn đạt chuẩn phổ cập cho các cấp học trong giai đoạn mới.
e) Sở Lao động - Thương binh và xã hội:
 Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách hiện hành đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên thuộc các loại hình giáo dục; giám sát tình hình thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

g) Sở Y tế: 
 Chủ trì triển khai thực hiện các chương trình y tế học đường, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng các chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng lồng ghép trong công tác bồi dưỡng giáo viên, xây dựng phòng học đạt chuẩn, kiểm tra và giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp các dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình.

h) Sở Tài nguyên và Môi trường: 
Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tham mưu trong quy hoạch, bố trí quỹ đất và cấp quyền sử dụng đất cho các cơ sở giáo dục phù hợp với mục tiêu, yêu cầu về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù cho người lớn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2020; xử lý kịp thời khi các cơ sở giáo dục bị lấn chiếm quỹ đất (nếu có).

i) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Khuyến học tỉnh và các tổ chức đoàn thể xã hội trong tỉnh: 
 Tích cực vận động nhân dân huy động trẻ em, người trong độ tuổi lao động đến trường, lớp ở các cấp học trong các loại hình giáo dục; tăng cường phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ đến từng gia đình; giám sát việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù cho người lớn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị.
2. UBND huyện, thành phố

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động này (gửi UBND tỉnh và các ngành có liên quan).
- Chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp học, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên phù hợp với yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù cho người lớn của địa phương trong giai đoạn 2012 - 2020.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng bố trí đủ ngân sách và đẩy mạnh công tác xã hội hoá để thu hút nguồn lực đầu tư cho phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù cho người lớn của địa phương giai đoạn 2012 - 2020 có hiệu quả.
- Tăng cường cơ chế tự chủ về tài chính, biên chế trong các cơ sở giáo dục, chỉ đạo và thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh thuộc các loại hình giáo dục trên địa bàn theo đúng quy định của Nhà nước. 
- Hàng năm tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra tình hình triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, xoá mù cho người lớn và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Trên đây là Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh phối hợp thực hiện./.      
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